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1 43768429 Lưu Diễm My 8 TH&THCS Phong Đông 80 2298 1 16/02/2017 14:09

2 43439708 Võ Minh Hiển 8 TH&THCS Phong Đông 50 2663 1 16/02/2017 14:45

3 43512369 Nguyễn Thuận Nguyên 8 TH&THCS Tân Thuận 1 70 2260 1 16/02/2017 14:08

4 44319605 Huỳnh Trường Huy 8 TH&THCS Tân Thuận 1 40 2980 1 16/02/2017 14:21

5 27918500

Trương Đặng Bình 

Nguyên 9
TH&THCS Tân Thuận 1

160 3231 1 16/02/2017 15:55 Khuyến khích

6 43547201 Nguyễn Huy Thẳng 9 TH&THCS Tân Thuận 1 140 3303 1 16/02/2017 15:57

7
43849429 Lê Hoài Hận 7

TH&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận
70 3017 1 16/02/2017 15:52

8
47619881 Nguyễn Trọng Hiểu 8

TH&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận
70 2941 1 16/02/2017 14:20

9
47742517 Phạm Thị Chúc Xuân 8

TH&THCS thị trấn Vĩnh 

Thuận
55 3097 1 16/02/2017 14:22

10 44906812 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 6 THCS Tân Thuận 2 170 2346 1 16/02/2017 14:11

11 46769928 Nguyễn Thị Tố Phương 6 THCS Tân Thuận 2 130 1591 1 16/02/2017 14:08

12 46231294 Mai Thanh Toàn 8 THCS Tân Thuận 2 150 2774 2 16/02/2017 14:31 Khuyến khích

13 46846081 Dương Minh Triết 8 THCS Tân Thuận 2 135 2502 1 16/02/2017 14:13

14 28137481 Đinh Gia Nguyên 8 THCS Tân Thuận 2 100 2876 1 16/02/2017 14:19

15 44332143 Nguyễn Minh Tâm 6 THCS Thị Trấn 230 1304 1 16/02/2017 13:53 Ba

16 21139424 Trần Đăng Khôi 6 THCS Thị Trấn 220 2070 1 16/02/2017 14:09 Ba

17 45252544 Nguyễn Hữu Khánh 7 THCS Thị Trấn 170 1330 1 16/02/2017 15:23 Khuyến khích

18 43451355 Lâm Thị Trúc Linh 9 THCS Thị Trấn 160 2804 1 16/02/2017 15:49 Khuyến khích

19 43911388 Bùi Nguyễn Song Ái 6 THCS Thị Trấn 270 2009 1 16/02/2017 14:05 Nhất

20 43587404 Khưu Thị Ngọc Hà 7 THCS Thị Trấn 100 1656 1 16/02/2017 15:29

21 40466023 Ngô Bảo Ngọc 7 THCS Thị Trấn 20 2680 1 16/02/2017 15:47

22 44825038 Hồ Quang Thiện 8 THCS Thị Trấn 90 2863 1 16/02/2017 14:19

23 49560657 Nguyễn Hải Đăng 8 THCS Thị Trấn 60 2802 1 16/02/2017 14:28

24 43567653 Đặng Nguyễn Tố Nguyên 8 THCS Thị Trấn 20 2637 2 16/02/2017 14:15

25 36327630 Dương Thị Bảo Ngân 9 THCS Thị Trấn 130 3587 1 16/02/2017 16:01

26 44138523 Đặng Diễm Quyên 9 THCS Thị Trấn 120 3545 1 16/02/2017 16:00

27 44734002 Phạm Châu Diễm Trinh 7 THCS Vĩnh Bình Nam1 60 3086 1 16/02/2017 15:54

28 45027104 Nguyễn Kim Thảo 7 THCS Vĩnh Bình Nam1 60 3208 1 16/02/2017 15:56

29 45177472 Trang Kim Yến 7 THCS Vĩnh Bình Nam1 40 1560 1 16/02/2017 15:28

30 35090088 Vũ Hữu Thành 8 THCS Vĩnh Bình Nam1 130 2856 1 16/02/2017 14:19

31 49215277 Nguyễn Thị Quý Thiện 8 THCS Vĩnh Bình Nam1 90 2163 1 16/02/2017 14:45

32 44317348 Lê Huỳnh Diễm Như 8 THCS Vĩnh Bình Nam1 75 2525 3 16/02/2017 14:26

33 19315731 Nguyễn Văn Chọn 9 THCS Vĩnh Bình Nam1 180 2157 1 16/02/2017 15:38 Khuyến khích

34 36149405 Phạm Văn Ngọ 9 THCS Vĩnh Bình Nam1 130 2325 1 16/02/2017 15:41

35 44534983 Đỗ Cao Thảo Nguyên 9 THCS Vĩnh Bình Nam1 110 1548 1 16/02/2017 15:56

36 46006378 Nguyễn Khánh Duy 8 THCS Vĩnh Phong 2 125 2937 1 16/02/2017 14:21

37 46006008 Dương Hoài Bảo 8 THCS Vĩnh Phong 2 65 2477 1 16/02/2017 14:12

38 49201336 Phạm Chí nguyện 6 THCS Vĩnh Thuận 170 2098 1 16/02/2017 14:06 Khuyến khích

39 27731288 Trần Doản Nha 8 THCS Vĩnh Thuận 170 3195 1 16/02/2017 14:35 Khuyến khích

40 44525704 Lê Phạm Thanh Nhã 9 THCS Vĩnh Thuận 200 3058 1 16/02/2017 15:53 Khuyến khích

41 44056899 Tô Thị Thúy Anh 9 THCS Vĩnh Thuận 160 3186 1 16/02/2017 15:55 Khuyến khích

42 44067338 Dương Thanh Nhân 6 THCS Vĩnh Thuận 100 2155 1 16/02/2017 14:07

43 43355201 Nguyễn Hữu Ân 7 THCS Vĩnh Thuận 100 2588 1 16/02/2017 15:45

44 34986838 Vũ Đình Khoa 7 THCS Vĩnh Thuận 100 3030 1 16/02/2017 15:53

Số ID Họ và tên

KẾT QUẢ THI HỌC SINH GIỎI TOÁN TIẾNG ANH TRÊN INTERNET (MATH.VIOLYMPIC)
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Số ID Họ và tên Trường Đạt giải
Khối 

Lớp

Kết quả thi

Ngày thiSTT

45 45101695 Lâm Thế Vinh 7 THCS Vĩnh Thuận 40 3203 1 16/02/2017 15:55

46 44057368 Nguyễn Việt Thái 8 THCS Vĩnh Thuận 75 3437 1 16/02/2017 14:29

47 44056939 Huỳnh Quý Như 8 THCS Vĩnh Thuận 10 3576 1 16/02/2017 14:32

48 44056965 Trần Thanh Sơn 9 THCS Vĩnh Thuận 140 3286 1 16/02/2017 15:56

Vĩnh Thuận, ngày 10 tháng 3 năm 2017

Người lập bảng KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Võ Thanh Liêm

Ngô Thị Ngọc Hạnh


